
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập

1 2 3 4 5 6 = 4*0,160*5 7 8

1  Trường Mầm non Thị trấn Thị Trấn 3 2.400         

2  Trường Mầm non 20/7 Thị Trấn 1 0.800         

3  Trường Mầm non Họa Mi Quài Tở 5 4.000         

4  Trường Mầm non Hoa Ban Quài Tở 2 1.600         

5  Trường Mầm non Quài Nưa Quài Nưa 1 0.800         

6  Trường Mầm non Sơn Ca Quài Nưa 3 2.400         

7  Trường Mầm non Quài Cang Quài Cang 1 0.800         

8  Trường Mầm non Chiềng Sinh Chiềng Sinh 2 1.600         

9  Trường Mầm non Bình Minh Chiềng Đông 3 2.400         

10  Trường Mầm non Mùn Chung Mùn Chung 2 1.600         

11  Trường Mầm non Mường Mùn Mường Mùn 1 0.800         

12  Trường Mầm non Nà Sáy Nà Sáy 1 0.800         

13  Trường Mầm non Rạng Đông Rạng Đông 1 0.800         

14  Trường Mầm non Nậm Din Phình Sáng 1 0.800         

15  Trường Mầm non Phình Sáng Phình Sáng 2 1.600         

Tổng 29 23.200

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ghi chú

PHÊ DUYỆT   

Số lượng trẻ em Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã

Bổ sung số lượng học sinh được hưởng Chính sách hỗ trợ theo Nghị định 105/2020/NĐ-

CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ - Năm học 2021-2022
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